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b¶ng gi¸ DÞCH Vô  
(Áp dụng từ 01 – 10 – 2009) 

 

STT Loại hình chuyên môn Giá tiền (vnđ) 

1 

 

 

 

Khám bệnh: 

− Lần đầu 

− Khám lại trong thời gian 10 ngày  

− Khám lại sau 10 ngày 

 

150.000 

80.000 

100.000 

2 Tư vấn sức khỏe 200.000 

3 Điện tâm đồ 30.000 

4 Holter huyết áp 24h 300.000 

5 Siêu âm tim qua thành ngực 150.000 

6 Siêu âm Doppler mạch máu 150.000 

7 Siêu âm tim qua thực quản 750.000 

8 Xét nghiệm Troponin T 180.000 

9 Xét nghiệm đông máu INR 85.000 

10 Đường máu mao mạch 25.000 

 
 


